
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA KAR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TTYT- KHNV& ĐD Ea Kar, ngày     tháng      năm 2024 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

  

Kính gửi. Sở Y tế Đăk Lăk. 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ EA KMUT 

2. Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của Trạm Y tế: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (không bao gồm 

ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định và không bao gồm thời gian trực), thời gian cụ thể: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

1.  Phan Nguyệt Văn 
001520/ĐL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Y sỹ, trạm trưởng 

trạm y tế xã Ea 

kmút 
 



2 

 

Stt Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

2.  Nguyễn Ngọc Hoàng 
007528/ĐL-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại TT 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y 

Tế, Bộ Nội Vụ 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Y sỹ, nhân viên 

Trạm Y tế Thị trấn 

Ea Kmút -Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn kỹ 

thuật trạm Y tế 

 

3.  Nguyễn Thị Hạnh 
0003732/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Điều dưỡng, nhân 

viên trạm Y tế xã 

Ea Kmút 
 

4.  Phan Thị Mỹ Duyên 
00920/ĐL-

CCHND 
Đại lý thuốc quầy thuốc 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Dược sỹ TH, nhân 

viên Trạm Y tế 

Thị trấn Ea Kmút 

 

5.  Nguyễn Thị Phương 
0004293/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Điều dưỡng, nhân 

viên trạm Y tế xã 

Ea Kmút 
 



3 

 

Stt Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

6.  H’Gái Niê 
0004298/ĐL-

CCHN 

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011của Bộ Y Tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch 

viên chức hộ sinh 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Hộ sinh, nhân 

viên trạm Y tế xã 

Ea Kmút 
 

7.  Vương Cường Quyền 
0004155/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Điều dưỡng, nhân 

viên trạm Y tế xã 

Ea Kmút 
 

8.  Y B Lơh Kriêng 
007920/ĐL-

CCHN 

Thực hiện theo TT số 

26/2015/TTLTBYT-BNVngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Kỹ thuật viên, 

nhân viên trạm Y 

tế xã Ea Kmút 
 

9.  H' Thi Byă 
0004266/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật 

Điều dưỡng, nhân 

viên trạm Y tế xã 

Ea Kmút 
 



4 

 

Stt Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

tế điều dưỡng. 

10.  Đường Xuân Chí Nguyễn 
010339/ĐL-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB 

thông thường theo Quyết định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ QĐ mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

YHDP, y sỹ. 

Thứ 2,3,4,5,6 sáng: 

07h-11h30 chiều: 

13h30-17h. Trực thứ 

7 và chủ nhật Y sỹ, nhân viên 

Trạm Y tế Thị trấn 

Ea Kmút 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Đăk Lăk(B/C); 

- Lưu VT, KHVN& ĐD(L02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
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